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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H   N THÁI TH   

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 61/2022/HS-ST 

Ngày 07-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM 

TO  ÁN NHÂN DÂN H   N THÁI TH  , TỈNH THÁI BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  ng Nguy n   á   à 

Các   i thẩm nh n d n:  Bà           y và ông P an  ăn   ến. 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguy n      oà    an   -        Tòa  án n ân dân 

 uy n   á     y, tỉn    á  Bìn . 

-   i  i n  i n kiểm sát nhân  ân hu  n Thái Th   tham gia phiên tòa: 

Bà Đặng     Xuân Ma  - K ểm sát v ên. 

Ngày 07 t áng 7 năm 2022, t   Tr  s   òa án n ân dân  uy n   á     y, 

tỉn    á  Bìn    t    s  t  m  ông   a  v  án  ìn  s  t      số: 56/2022/TLST-

 S ngày 14 t áng 6 năm 2022 theo  uyết   n    a v  án ra   t    số: 

58/2022/ ĐXXS - S ngày 23 t áng 6 năm 2022,  ố  v  : 

B   áo Lê Văn T, sinh ngày 21/8/1980 t     á  Bìn . 

 N      tr :   ôn Trung T1,  ã    y L,  uy n   á     y, tỉn    á  Bìn ; 

ng ề ng   p:  ao  ộng t  do; g    tín : nam; dân tộ : K n ; tôn g áo: k ông; quố  

t   :    t Nam; trìn   ộ  ọ  vấn: 07/12; con ông Lê  ăn L1   ã   ết  và  à P  m 

     , s n  năm 1955;     áo    vợ  à Nguy n      1, s n  năm 1976;     áo    01 

 on nuô  s n  năm 2016.   ền án: Bản án số 54/2018/ SS  ngày 28/6/2018  ủa 

 òa án n ân dân  uy n   á     y    p  t 03 năm tù về tộ  “C  p g ật tà  sản”, 

 ến ngày 03/6/2020   ấp  àn   ong án p  t tù; Bản án số 07/2021/ SS  ngày 

22/01/2021  òa án n ân dân  uy n   á     y    p  t 01 năm 3 t áng tù về tộ  

“ rộm  ắp tà  sản”, tà  sản trộm  ắp tr  g á 756.000  ồng,  ến ngày 20/01/2022 

  ấp  àn   ong án p  t tù;   ền s : k ông; N ân t ân: Ngày 26/8/2008    C ủ t    

Ủy  an n ân dân tỉn    á  Bìn  ra quyết   n  số 2395/ Đ-UB   a vào    s  g áo 

d   t ờ    n 24 t áng về  àn  v  trộm  ắp tà  sản,   ấp  àn   ong ngày 27/7/2010; 
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Ngày 22/01/2011    C ủ t    Ủy  an n ân dân tỉn    á  Bìn  ra quyết   n  số 

122/ Đ-UBND   a vào    s  g áo d   t ờ    n 24 t áng về  àn  v  trộm  ắp tà  

sản,   ấp  àn   ong ngày 23/11/2012; Ngày 25/01/2013    C ủ t    Ủy  an n ân 

dân tỉn    á  Bìn  ra quyết   n  số 231/ Đ-UBND   a vào    s  g áo d   t ờ  

  n 24 t áng về  àn  v  trộm  ắp,  e dọa g ết  ố mẹ   ấp  àn   ong ngày 

28/01/2015.  

B   áo    t m g   t  ngày 06/5/2022,  ến ngày 09/5/2002   uyển t m g am 

  o  ến nay. B   áo   ợ  trí    uất    mặt t   p  ên tòa. 

N   i ch n   i n:  

+ Anh Lê   an  H3, s n  năm 1982  vắng mặt . 

+ An  Lê Công Ph, s n  năm 1976  vắng mặt . 

Đều tr  t  :   ôn  uang Lang Đ,  ã    y  ,  uy n   á     y, tỉn    á  Bìn . 

NỘI D NG V  ÁN: 

  eo  á  tà     u    trong  ồ s  và d  n   ến t   p  ên tòa, nộ  dung v  án 

  ợ  t m tắt n   sau: 

Do mắ  ng   n ma t y,   oảng 14 g ờ ngày 06/5/2022, Lê  ăn      n ờ  e 

mô tô  ủa một ng ờ   àn ông   ông quen   ết t  t ôn Trung T1,  ã    y L,  uy n 

  á     y  ến   u v   t ôn  uang Lang Đ,  ã    y  ,  uy n   á     y, tỉn    á  

Bìn  t ì  uống  e     ộ.      ây, T gặp và mua  ủa một ng ờ   àn ông,   ông   ết 

tên,   a   ỉ,   oảng 35 tuổ    ợ  04 g   ma t y v   g á 300.000  ồng, T  ầm g   ma 

t y v a mua   ợ   ỏ vào trong    u trang vả   ang  eo rồ  t ếp t       ộ tìm   ỗ s  

d ng ma t y. Đến 14 g ờ 30 Pht, T  ang     ộ t     ờng t ôn  uang Lang Đ,  ã 

   y   t ì    tổ  ông tá  Đồn   ên p òng C a    u Cảng D êm Đ ền và Công an  ã 

   y    àm n   m v  tuần tra p át    n.      ây, tr    s    ứng   ến  ủa   ín  

quyền   a p   ng, an  Lê   an  H3 và an  Lê Công Ph, T  ã t  g á   ấy t  trong 

   u trang vả   ang  eo ra 04 g     ợ  g    ằng g ấy màu trắng    dòng  ẻ m  

 ên trong      ất  ột màu trắng d ng    . T   a      à ma t y  o    ero ne  ủa T 

v a mua   ợ   ể s  d ng   o  ản t ân.  ổ  ông tá   ã t ến  àn  n êm p ong vật 

  ứng  ồng t ờ    a T và mờ  ng ờ    ứng   ến về  r m   ên p òng C a    u 

Cảng D êm Đ ền  ập   ên  ản  ắt ng ờ  p  m tộ  quả tang và  àm  á  t ủ t     á  

t eo quy   n   ủa p áp  uật. Cùng ngày Đồn   ên p òng C a    u Cảng D êm Đ ền 

t ến  àn    ám   t    n  ấp n      ủa Lê  ăn   n  ng   ông p át    n và t u g   

gì t êm. 



3 

 

    Bản  ết  uận g ám   n  số 155/KL-K  S M    ngày 09/5/2022  ủa 

P òng  ỹ t uật  ìn  s  Công an tỉn    á  Bìn ,  ết  uận: “Mẫu vật  ửi  iám định 

là ma túy, loại Heroine, có  hối l ợn  0,2971 am ( hôn  phẩy hai n hìn chín trăm 

bảy m ơi mốt  am)”.  uá trìn    ều tra, truy tố và t   p  ên tòa,     áo   ông      

  ến  ay  H3 n   về Kết  uận g ám   n  nêu trên. 

Bản  áo tr ng số 56/CT-VKSTT  ngày 31/5/2022,    n   ểm sát n ân dân 

 uy n   á     y  ã truy tố     áo  Lê  ăn  về tộ  “ àng tr  trá  p  p   ất ma tu ” 

theo   ểm     oản 1 Đ ều 249 Bộ  uật  ìn  s . 

    p  ên tòa,     áo   a  n ận toàn  ộ  àn  v  p  m tộ   ủa mìn  n    ã nêu 

trong  ản Cáo tr ng.  

Đ   d  n    n   ểm sát n ân dân  uy n   á     y vẫn gi  nguyên quyết   n  

truy tố   ố  v       áo và  ề ng    ộ   ồng   t     ăn  ứ   ểm     oản 1 Đ ều 249; 

  ểm s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51,   ểm     oản 1 Đ ều 52, Đ ều 38, Đ ều 50  ủa Bộ 

 uật  ìn  s , tuyên  ố     áo Lê  ăn  p  m tộ  “ àng tr  trá  p  p   ất ma t y”,     

p  t     áo mứ  án t  02 năm 03 t áng  ến 02 năm 06 t áng tù, p  t t ền t  

5.000.000  ồng  ến 7.000.000  ồng. Ngoà  ra,  òn  ề ng         vật   ứng và án p í 

 ìn  s  s  t  m.  

B   áo   ông tran   uận gì  ố  v    ề ng    ủa     d  n    n   ểm sát. B   áo 

n    ờ  sau  ùng  ề ng    ộ   ồng   t     em   t g ảm n ẹ  ìn  p  t   o     áo. 

                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên    s  nộ  dung v  án,  ăn  ứ vào  á  tà     u trong  ồ s  v  án  ã   ợ  

tran  t ng t   p  ên tòa,  ộ   ồng   t    n ận   n  n   sau: 

[1]  ề quyết   n  tố t ng,  àn  v  tố t ng  ủa C  quan   ều tra Công an  uy n 

  á     y, Đ ều tra v ên,    n   ểm sát n ân dân  uy n   á     y, K ểm sát v ên 

trong quá trìn    ều tra, truy tố  ã t       n   ng về t  m quyền, trìn  t , t ủ t   

quy   n   ủa Bộ  uật tố t ng  ìn  s . B   áo   ông        ến  oặ   H3 n   về  àn  

v , quyết   n   ủa C  quan t ến  àn  tố t ng, ng ờ  t ến  àn  tố t ng. Do     á  

 àn  v , quyết   n  tố t ng  ủa C  quan t ến  àn  tố t ng, ng ờ  t ến  àn  tố t ng  ã 

t       n  ều  ợp p áp.  

[2]  ề  àn  v  p  m tộ   ủa     áo:     p  ên tòa     áo Lê  ăn   ã   a  

n ận toàn  ộ  àn  v  p  m tộ   ủa mìn  n   nộ  dung  ản cáo tr ng  ã truy tố. 

 àn  v  p  m tộ   ủa     áo  òn   ợ    ứng m n   ằng  á  tà     u,   ứng  ứ sau: 

B ên  ản  ắt ng ờ  p  m tộ  quả tang,   ên  ản n êm p ong  ồ vật, tà     u    t m 
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g   do Đồn   ên p òng C a    u Cảng D êm Đ ền  ập ngày 06/5/2022  B t     số: 

71-75); B ên  ản g    ờ    a   ủa n  ng ng ờ  ng ờ    ứng   ến  à an  Lê   an  

H3 và an  Lê Công Ph  B t     số: 100-107); Bản  ết  uận g ám   n  số 155/KL-

KTHS(MT) ngày 09/5/2022  ủa P òng  ỹ t uật  ìn  s  Công an tỉn    á  Bìn  

(B t     số 81) và  á  tà     u,   ứng  ứ   á     trong  ồ s  v  án.  X t t ấy, lờ  

khai n ận tộ   ủa     áo t   p  ên tòa p ù  ợp v    ờ    a   ủa     áo trong giai 

 o n   ều tra, truy tố, p ù  ợp v    á    ứng  ứ nêu trên.  ì vậy,  ộ   ồng   t    

    ủ  ăn  ứ  ể  ết  uận:  ồ  14 g ờ 30 Pht ngày 06/5/2022, t   tr     ờng t uộ  

t ôn  uang Lang Đ,  ã    y  ,  uy n   á     y, tỉn    á  Bìn , Lê  ăn    ã    

 àn  v  tàng tr  trá  p  p 0,2971 gam ma t y,  o    ero ne, m    í   s  d ng   o 

 ản t ân    tổ  ông tá  Đồn   ên p òng C a    u Cảng D êm Đ ền và Công an  ã 

   y    ắt quả tang.  ộ   ồng   t        ủ  ăn  ứ  ể  ết  uận     áo Lê  ăn   

p  m tộ  “ àng tr  trá  p  p   ất ma tu ” t eo quy   n  t     ểm c   oản 1 Đ ều 

249 Bộ  uật  ìn  s  n      n   ểm sát n ân dân  uy n   á     y  ã truy tố  à     ăn 

 ứ,   ng ng ờ ,   ng tộ ,   ng p áp  uật.  

Điều 249.T i tàn  trữ trái phép chất ma túy - B  luật  ình sự quy định: 

 “1. N   i nào tàn  trữ trái phép chất ma túy mà  hôn  nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thu c m t tron  các tr  n  hợp 

sau đ y, thì bị phạt tù từ 01 năm đ n 05 năm: 

c)  eroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-

11 có  hối l ợn  từ 0,1  am đ n d ới 05  am; 

5. N   i phạm t i còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồn  đ n 500.000.000 

đồn , cấm đảm nhiệm ch c vụ, cấm hành n hề hoặc làm côn  việc nhất định từ 01 

năm đ n 05 năm hoặc tịch thu m t phần hoặc toàn b  tài sản”. 

[3] Đán  g á tín    ất, mứ   ộ ng  êm trọng  ủa  àn  v  p  m tộ   ủa     áo 

t ấy:  àn  v  p  m tộ   ủa     áo Lê  ăn    à ng  êm trọng, gây nguy       n   o 

 ã  ộ ,   ông   ỉ  âm p  m  ến   ín  sá    ộ  quyền quản     ủa N à n    về 

  ất ma t y mà  òn  âm p  m  ến an n n , trật t   ông  ộng và an toàn  ã  ộ ,  à 

nguyên n ân  àm p át s n   á  t  n n  ã  ộ  và  á   o   tộ  p  m   á .  

 [4] X t  á  tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  s , tìn  t ết g ảm n ẹ trá   

n   m  ìn  s  t ấy: B   áo  ã 02  ần     òa án  ết án t    ản án số 54/2018/ SS  

ngày 28/6/2018  ủa  òa án n ân dân  uy n   á     y    p  t     áo 03 năm tù về 

tộ  “C  p g ật tà  sản” và  ản án số 07/2021/ SS  ngày 22/01/2022    p  t     áo 
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01 năm 3 t áng tù về tộ  “ rộm  ắp tà  sản”,  ả  a   ản án  ều    a   ợ    a án 

tí  .  uy n  ên, do tà  sản       ếm  o t  ủa  ần p  m tộ  t ứ  a    ỉ    g á tr  

756.000  ồng, nên p ả  s  d ng t ền án t    ản án số 54/2018/ SS  ngày 

28/6/2018  àm yếu tố   n  tộ . Do     ần này p  m tộ , t eo    ng     ợ    o    

 áo   ỉ  á    n      áo p ả     u tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  s  “tá  p  m” 

quy   n  t     ểm     oản 1 Đ ều 52 Bộ  uật  ìn  s . Ngoà  ra,     áo  òn    n ân 

t ân  ấu, 03  ần      a vào    s  g áo d  .  uá  trìn    ều tra, truy tố và t   p  ên 

tòa      áo t àn     n   a   áo về  àn  v  p  m tộ ,     ố  ẻ   ợ  tặng  uy 

    ng    ến sỹ g ả  p  ng nên   ợ     ng tìn  t ết g ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s  

quy   n  t     ểm s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ  uật  ìn  s .  

[5]    n  ng n ận   n  nêu trên,  ộ   ồng   t    t ấy cần p ả  áp d ng   o 

    áo một mứ  án ng  êm   ắ  m    ủ tá  d ng  ả  t o, g áo d       áo và răn  e, 

p òng ng a tộ  p  m n     ung.  uy n  ên   ng  ần  em   t g ảm n ẹ một p ần 

 ìn  p  t   o     áo  à p ù  ợp v   quy   n   ủa p áp  uật và   ín  sá     oan 

hồng  ủa N à n    ta, t o   ều    n  ể     áo  ả  t o, g áo d   s m tr  t àn  ng ờ  

   í     o  ã  ộ . Ngoà  ra  ần p ả  áp d ng  ìn  p  t  ổ sung, p  t t ền     áo  ể 

sung ngân sá   N à n   . 

 [6]  ề       vật   ứng: Số ma t y t u g    ủa     áo t uộ   o   N à n    

 ấm   u  àn  nên  ần t    t u t êu  ủy.  

[7] B   áo p ả     u án p í  ìn  s  s  t  m t eo quy   n   ủa p áp  uật. 

 ì  á   ẽ trên,                           

Q  ẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: B   áo Lê  ăn  p  m tộ  " àng tr  trá  p  p   ất ma tu ".  

2. Hình phạt: Áp d ng   ểm c   oản 1,   oản 5 Đ ều 249;   ểm s   oản 1, 

  oản 2 Đ ều 51;   ểm     oản 1 Đ ều 52; Đ ều 50 và Đ ều 38 Bộ  uật  ìn  s . 

 - X  p  t     áo Lê  ăn  02 (hai) năm 06 (sáu  t áng tù, t ờ    n   ấp 

 àn   ìn  p  t tù tín  t  ngày    t m g   06/05/2022.  

-  ìn  p  t  ổ sung: P  t t ền     áo Lê  ăn   5.000.000  ồng  ể sung ngân 

sá   N à n   . 

3. V     l  vật ch n : Áp d ng Đ ều 47 Bộ  uật  ìn  s ; Đ ều 106 Bộ  uật 

 ố t ng  ìn  s : 

     t u t êu  uỷ 0,2546 gam ma t y  o   Heroine và toàn  ộ  ao g   t u g   

 ủa Lê  ăn   trong p ong  ì  oàn trả mẫu vật g ám   n  số 155/KL - KTHS(MT) 
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 ủa P òng  ỹ t uật  ìn  s  Công an tỉn    á  Bìn .  

  ật   ứng trên  ã   uyển C            àn  án Dân s   uy n   á     y, 

tỉn    á  Bìn  t eo B ên  ản về v    g ao n ận vật   ứng, tà  sản ngày 14/6/2022). 

4. V  án phí: Áp d ng Đ ều 23 Ng   quyết số 326/2016/UB    14  ủa Ủy 

 an    ờng v   uố   ộ  quy   n  về mứ  t u, m  n, g ảm, t u, nộp, quản    và s  

d ng án p í và    p í  òa án: 

B   áo Lê  ăn  p ả     u 200.000  ồng án p í  ìn  s  s  t  m.   

5. V  quy n khán  cáo: B   áo Lê  ăn     mặt t   p  ên tòa,    quyền 

  áng  áo  ản án trong t ờ    n 15 ngày  ể t  ngày tuyên án 07/7/2022 

Nơi nh n: 

- B   áo;  

- VKSND h.   á     y và tỉn    á  Bìn ; 

- Cq CSĐ , Cq   A S - Công an  .   á     y; 

- C       THADS  uy n   á     y; 

-  AND tỉn    á  Bìn ; 

- L u:  ồ s  v  án,  C P. 

TM. HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

N uyễn Thái Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


